KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN III+ IV

Thứ hai ngày 16/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc: 

NDTT: Dạy hát: “Bé tập đánh răng”

NDKH: Nghe hát: Anh Tý sún

(MT86)
	1. Kiến thức :

- Trẻ nhớ tên bài học hát " Bé tập đánh răng", nghe hát "Anh Tý sún", tên tác giả.

- Hiểu nội dung bài hát: Bạn nhỏ tập đáng răng, bạn đánh răng rất cẩn thận không bỏ răng nào giúp răng chắc khỏe .
- Trẻ nhớ tên bài nghe hát, biết tính chất của bài nghe hát.

2. Kỹ năng:
-Trẻ thuộc lời bài hát, trẻ hát đúng giai điệu bài hát "Bé tập đánh răng".

- Rèn kỹ năng nghe nhạc và hưởng ứng theo giai điệu bài hát cho trẻ.

- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ.

3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc có lời và không lời bài: “Bé tập đánh răng” "Anh Tý sún".

- Ghế để trẻ chơi trò chơi.

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi đội ghế theo hình chữ U.

- Mũ âm nhạc của trẻ.
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô kẻ cho trẻ nghe câu chuyện của bạn Gấu bị sâu răng.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
2.1. NDTT: Dạy hát bài: “Be tập đánh răng”.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe kết hợp với nhạc.

+ Hỏi tên bài hát, tên tác giả sáng tác.

- Lần 2: Cô hát không nhạc để trẻ nghe rõ được lời bài hát.

+ Giới thiệu nội dung bài hát: Bạn nhỏ tập đáng răng, bạn đánh răng rất cẩn thận không bỏ răng nào giúp răng chắc khỏe .
- Lần 3: Cho trẻ nghe giai điệu bài hát.

- Lần 4: Khuyến khích trẻ hát cùng cô.

- Trẻ hát: 
+ Cô cùng trẻ hát 2-3 lần ( Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai lời ca và giai điệu bài hát, khuyến khích trẻ hát to, rõ lời).

+ Cho các tổ hát.

+ Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát.

+ Cô mời cá nhân trẻ hát.

- Cả lớp hát lại bài hát 1 lần.

* Nghe hát: “Anh Tý sún”
- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả Hùng Lâm.

- Cô hát lần 1 kết hợp với nhạc.

+ Hỏi trẻ tên bài hát? Tên tác giả?

- Cô hát lần 2 kết hợp các động tác minh họa cho bài hát.

+ Giới thiệu nôi dung: Anh Tý sún lười đánh rang nên sún hết cả răng rất xấu, Các bạn khuyên anh Tý phải chăm đánh răng.

- Lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng ca sĩ.

3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét giờ học và cho trẻ nhẹ nhàng ra ngoài chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ hứng thú tham gia hát và hưởng ứng theo bài hát cùng cô.

- Một số trẻ thuộc bài hát tự tin thể hiện: Châu, Thư, Dũng
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Thứ ba ngày 17/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học: 

Thơ: Tập đánh răng

(Đa số trẻ chưa biết)
	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ "Tập đánh răng", tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: bài thơ nói về dụng cụ và cách đánh răng cho bé.

- Trẻ hiểu nghĩa của các từ “rớt”.

2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ đọc thuộc, đọc to, rõ ràng bài thơ, bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

- Rèn trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	1. Đồ dùng của cô:
- Đàn nhạc bài hát “Thằng tý sún”.

- Hệ thống bài giảng điện tử, câu hỏi đàm thoại.

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi ghế hình chữ U.

- Tâm thế thoải mái.
	1. Ổn định tổ chức : 
- Cô cùng trẻ hát và vận động minh họa bài hát : “Thằng tý sún”. .

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát .

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh răng mieengjj sạch sẽ.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức : 
2.1. Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe
- Cô đọc bài thơ lần 1 kết hợp cử chỉ, nét mặt.

+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?

- Cô đọc bài thơ lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Giới thiệu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về dụng cụ đánh răng và dạy trẻ cách đánh rang để giữ cho miệng luôn thơm mát.

2.2. Đàm thoại trích dẫn.

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Bài thơ nói về điều gì?

- Bài thơ có nhắc tới đồ dùng gì?

Trích dẫn: “Bàn chải mềm

Kem thơm quá

Bàn chải êm

Kem ngọt quá”

- Khi đánh răng sẽ đánh như thế nào?

Trích dẫn: “Xong hàm dưới

Đánh hàm trên

Đánh thật kĩ

Bé đừng quên”.

- Khi đánh răng bé thấy gì?

Trích dẫn: “Ô! Ô! Kìa

Một “con sâu”

Ô! Ô! Kìa

Hai “con sâu”

Rớt ra ngoài.”

+ “Rớt” Có nghĩa là rơi

- Sau khi chải răng xong thì phải làm gì

Trích dẫn: “Xúc miệng kĩ

Rửa mặt thôi

Ai cười tươi

Răng trắng thế”.

- Bài thơ nhắc các con phải làm gì?

- Lần 3: Cô cho trẻ xem video bài thơ.

=> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ biết giữ gìn vầ bảo vệ hàm răng luôn trứng, chắc và khỏe.

2.3. Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ.
- Cô mời cả lớp đọc 2-3 lần.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ đọc thơ to, rõ ràng, đọc diễn cảm...

- Cô mời các tổ đọc thơ.

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ.

- Cô mời cá nhân trẻ đọc thơ.

- Cả lớp đọc thơ lại 1 lần.

3. Kết thúc :

- Cô nhậ xét và cùng trẻ nhẹ nhàng chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ hừng thú tham gia đọc thơ cùng cô và các bạn.

- Chú ý rèn nói đủ câu cho Phước. Sửa ngong cho Vinh.

- Trẻ chưa đạt MT 41: P Chi, Nhật

- Đánh giá lại MT 41 trẻ đạt: Nhật. Tỷ lệ: 97%
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Thứ tư ngày 18/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động: 

VĐCB: Bật sâu 35cm

TCVĐ: Lộn cầu vồng.
	1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài tập" Bật xa 35cm".

- Củng cố kỹ năng bật sâu cho trẻ.

- Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi, luật chơi của trò chơi "Lộn cầu vồng".

2. Kỹ năng.
- Trẻ bước lên bục hai tay chống hông, đầu gối hơi khụy. Khi bật xuống sàn và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân trên.

- Phát triển các nhóm cơ tay, cơ chân cho trẻ.

- Phát triển tố chất mạnh của chân và tay. Phối hợp các giác quan khi chơi trò chơi "Lộn cầu vồng".

Rèn cho trẻ khả năng định hướng trong không gian và phản ứng với hiệu lệnh của cô.

3. Thái độ.
- Góp phần giáo dục trẻ tính nhanh mạnh, kiên trì, khéo léo và kỷ luật trong khi tập.
	1. Đồ dùng của cô.
- Sân tập sạch sẽ.

- Sắc xô.

- Nhạc bài hát: "Bé tập đánh răng".

- Nhạc tập các bài tập: Khởi động, BTPTC, trò chơi thi đua, hồi tĩnh.

- 2 bục cao 35-40cm

2. Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ 1 đồ dùng thể dục tập BTPTC.
	1. Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ hát "Bé tập đánh răng".

- Trò chuyện, dẫn dắt, giới thiệu tên bài dạy.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
2.1 Khởi động.
- Trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi: Thường - kiễng - thường – gót - thường – khom - th​​ường - chạy nhanh, chậm - về 4 hàng ngang.

2.2 Trọng động.
* BTPTC.

(Trẻ đứng thành 4 hàng ngang).

- Tay: Hai tay sang ngang, đ​ưa tr​ước (4x4).

- Bụng: 2 tay giơ cao cúi gập ng​ười (4x4)

- Chân: Đ​ưa chân lên tr​ước, khuỵu gối (6x4)

- Bật: Tại chỗ (4x4)

- Trẻ chuyển đội hình 4 hàng dọc thành 2 hàng dọc.

* VĐCB: “Bật sâu 35cm”.

(Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện 2 bên sân tập).

- Cô giới thiệu tên bài tập:" Bật sâu 35cm".

- Cô làm mẫu 2 lần:

+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.

+ Lần 2 (giải thích): TTCB: : Cô đi từ đầu hàng ra trước vạch xuất phát và bước lên bục hai tay chống hông, đầu gối hơi khụy. Khi có hiệu lệnh“ Bật” cô dùng sức của toàn thân và chân bật xuống sàn và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân trên, kết thúc VĐ đi về phía cuối hàng đứng.

- Mời 1 trẻ lên VĐ (trẻ ch​ưa làm đ​ược cô làm mẫu lại VĐ, cô vừa làm vừa nhắc lại y/c của bài tập).

- Trẻ tập lần 1: Mỗi hàng 1 trẻ lên tập - Cô sửa sai.

- Trẻ tập lần 2: Mỗi hàng 2 trẻ lên tập tăng độ khó với những trẻ tự tin.

- Trẻ tập lần 3: Thi đua 2 đội (2 lần). Cô hỏi lại tên bài VĐCB. Gọi 1 trẻ lên tập.

2.3. TC: "Lộn cầu vồng”.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.Cô có thể nhắc lại cách chơi.

* Cách chơi: mỗi bạn tìm cho mình thêm 1 bạn để tạo thành một đôi. hai bạn cùng nắm tay nhau và đọc bài đồng giao "Lộn Cầu vồng"

*Luật chơi: : Đôi nào không lộn được sẽ phải nhảy lò cò.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

2.4 Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trên nền nhạc của bài hát “Con cò cánh trắng”. Cho trẻ ngồi xuống nhẹ nhàng xoa bóp chân tay.

3. Kết thúc: 
- NX , động viên khuyến khích trẻ, chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ mạnh dạn tự tin tập luyện vận động.

- Chú ý rèn trẻ cách "lộn cầu vồng"
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Thứ năm ngày 19/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Làm quen với toán: 

Dạy trẻ đếm đến 2 và nhận biết chữ số 2, vị trí thứ tự thứ 2.

(MT28)
	1. Kiến thức:
- Trẻ đếm đến 2, nhận biết nhóm có số lượng là 2, vị trí thứ tự số 2 của đối tượng.

- Trẻ nắm được nguyên tắc lập chữ số 2, ý nghĩa của chữ số 2.

2. Kỹ năng: 
- Trẻ đếm thành thạo từ 1 đến 2 và xếp tương ứng.

- Trẻ tìm hoặc tạo ra các nhóm có số lượng tương ứng với các chữ số 1,2.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, trả lời câu hỏi to, rõ ràng, đủ câu.

3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Trẻ tích cực tham gia trò chơi và chơi đúng luật.
	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát tập đếm.

- Mô hình trang trại.

- Các thẻ chữ số 1,2.

- 2 quả, 2 hoa to hơn của trẻ.

- Các nhóm đồ vật quanh lớp.

- Lô tô trò chơi

2. Đồ dùng của trẻ :
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng, 2 quả, 2 hoa và thẻ chữ số từ 1- 2.
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ hát bài hát “tập đếm”.

- Trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 
2.1. Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 1.
- Các con thấy trang trại của gia đình cô có những gì?

+ Trẻ tìm nhóm cây có số lượng là 1 và gắn thẻ chữ số 1.

+ Trẻ tìm nhóm hoa có số lượng là 1 và gắn thẻ chữ số 1.

- Cô cho cả lớp đếm để chính xác kết quả.

2.2. Đếm đến 2. (MT28)
- Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi. Trong rổ con có gì?

- Cô và trẻ xếp 2 quả xoài ra hàng ngang từ trái sang phải sau đó đếm kết quả.

- Cô thêm 1 quả xoài nữa, cho trẻ đếm ( 1,2 tất cả có 2 quả xoài)

Cô kết luận: 1 quả xoài thêm 1 quả xoài là 2 quả xoài.

- Cho trẻ nhắc lại.

- Cho trẻ lấy 2 bông hoa đỏ ra xếp tương ứng với quả xoài từ trái sang phải rồi cho trẻ đếm ( 1, 2 tất cả có 2 bông hoa).
- Trẻ xếp nốt bông hoa còn lại vào quả xoài còn lại. Cho trẻ đếm kết quả.

- Hỏi trẻ 1 hoa thêm 1 hoa là mấy hoa?

- Cho trẻ nhắc lại.

- Cô chính xác: 1 quả xoài thêm 1 quả xoài là 2 quả xoài.

1 bông hoa thêm 1 bông hoa là 2 bông hoa.

- Cô nêu nguyên tắc lập số 2. Vậy 1 thêm 1 là 2.

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp có nhóm đồ dùng (cây, hoa, quả) có số lượng là 2.

+ Quả xoài màu nào đứng thứ tự số 2.

+ Còn bông hoa màu vàng đứng ở thứ tự số mấy?

2.3. Nhận biết chữ số 2:
- Nhóm xoài, nhóm hoa và các nhóm các bạn tìm được đều có số lượng là 2.

- Chữ số nào dùng để chỉ nhóm có số lượng là 2.

- Cô giới thiệu chữ số 2 và đọc to chữ số 2. cho trẻ lấy thẻ số 2 và đặt vào nhóm.

- Cho cả lớp đọc, cá nhân trẻ đọc

- Cho trẻ tìm chữ số 2 gắn vào nhóm các con vừa tìm được quanh lớp.

- Cho trẻ đặt thẻ số vào hai nhóm đồ dùng của trẻ.

+ Nhóm quả đặt thẻ chữ số mấy?

+ Nhóm hoa đặt thẻ chữ số mấy?

+ Các chữ số 2 này như thế nào?

=> Cô kết luận: Chữ số2 dùng để chỉ nhóm có số lượng là 2.

2.4. Củng cố:
- TC 1: Chữ số bí ẩn. 
- Cô cho trẻ về theo nhóm và cho trẻ chọn một chữ số rồi sử dụng các đồ dùng xếp, kẹp sâu lại đủ số lượng tương ứng với thẻ chữ số mình vừa tìm.

- Cô cho trẻ về nhóm và thực hiện yêu cầu.

- TC 2: Kết bạn : Cô hỏi trẻ cách chơi và phổ biến lại cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Mỗi lần chơi cô hỏi trẻ vị trí của bạn đứng ở vị trí thứ 2.

- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.

3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét, động viên cả lớp.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ thích thú với việc đếm đến 2. Quan tâm đến các đồ vật và đếm số lượng đồ vật quanh trẻ.

- Trẻ chưa đạt mục tiêu 28: P Chi, Nhật, Xuân Lộc
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Thứ sáu ngày 20/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động tạo hình: 

Vẽ cái cốc.

(Tiết đề tài)

(MT99)
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết đặc điểm các loại cốc và công dụng của chiếc cốc.

- Biết dùng các nét thẳng, xiên, nét ngang vẽ để vẽ chiếc cốc đẹp và biết trang trí cho chiếc cốc thêm đẹp.

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cơ bản cho trẻ.

- Rèn kỹ năng tô màu đều đẹp và sắp xết bố cục tranh cân đối.

3. Thái độ:
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.
	1. Đồ dùng của cô:
- Tranh 1: Vẽ chiếc cốc có quai trang trí họa tiết hoa

- Tranh 2: Vẽ cốc có quai trang trí hình trái tim.

- Tranh 3 : Vẽ cốc có quai trang trí họa tiết đốm màu.

- Đàn nhạc không lời.

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi theo nhóm.

- Vở tạo hình, màu sáp.
	1.Ôn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đồ dùng bé yêu” dẫn dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức :
2.1. Quan sát đàm thoại tranh mẫu.
- Tranh 1: Cho trẻ xem tranh mẫu và đàm thoại qua tranh.

+ Cô có bức tranh vẽ đồ dùng gì đây?

+ Cô đã dùng những nét gì để vẽ được cái cốc?

+ Cô vẽ họa tiết gì cho cái cốc? Chiếc cốc được cô tô màu như thế nào?

+ Con có nhận xét gì về bố cục của bức tranh này ?

- Tranh 2 - 3 cô đặt câu hỏi tương tự.

+ Con có cảm xúc gì sau khi ngắm bức tranh này?

+ Con sẽ đặt tên cho bức tranh này là gì ?

2.2. Trao đổi- gợi mở ý tưởng của trẻ.
+ Con thích vẽ cái cốc có hình dáng như thế nào?

+ Con sử dụng những nét gì để vẽ?

+ Vẽ xong con làm gì?

+ Con sẽ đặt tên cho bức tranh của mình là gì ?

2.3. Trẻ thực hiên.
- Trẻ về nhóm thực hiện. Cô bao quát và giúp đỡ trẻ. Cô động viên khuyến khích trẻ vẽ đẹp, biết phối hợp màu sắc, bố cục tranh cân đối.

2.4. Trưng bày nhận xét sản phẩm. (MT99)
+ Các con vừa được làm gì? Con sẽ đặt tên cho bức tranh của mình là gì? Sau khi làm xong con có cảm xúc gì? Con sẽ làm gì với bức tranh này? Gọi trẻ giới thiệu bức tranh. Cho trẻ nhận xét tranh của bạn.

3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét chung. Chuyển hoạt động

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tạo hình cùng cô

- P Chi, Đức Nhật, Tùng chưa biết đặt tên cho sản phẩm của mình.

 

 

 

 



	Chỉnh sửa
	 

 

 

 



	
	

	
	

	
	

	
	


Thứ hai ngày 23/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc: 

NDTT: Dạy hát: ‘‘Mời bạn ăn’’. 

NDKH: Ôn VĐ: Cái mũi
	1. Kiến thức :

- Trẻ nhớ tên bài hát "Mời bạn ăn", tên tác giả Trần Ngọc.

- Hiểu nội dung bài hát: Nói về lợi ích của việc ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Trẻ nhớ cách vận động của bài hát "Cái mũi".

2. Kỹ năng:
-Trẻ thuộc lời bài hát, trẻ hát đúng giai điệu bài hát "Mời bạn ăn".

- Cảm nhận được gia điệu của bài hát, tự tin thể hiện bài hát khi được cô mời biểu diễn.

- Trẻ VĐ nhịp nhàng theo lời bài hát "Cái mũi".

3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
	. Đồ dùng của cô:
- Đàn nhạc bài: “Mời bạn ăn” "Cái mũi".

- Mũ âm nhạc.

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi đội ghế theo hình chữ U
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận trên cơ thể.

- Trò chuyện, dân dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
2.1. NDTT: Dạy hát bài: “Mời bạn ăn”.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe kết hợp với nhạc.

+ Hỏi tên bài hát, tên tác giả sáng tác.

- Lần 2: Cô hát không nhạc để trẻ nghe rõ được lời bài hát.

+ Giới thiệu nội dung bài hát: Nói lợi ích của việc ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Lần 3: Cho trẻ nghe giai điệu bài hát.

- Lần 4: Khuyến khích trẻ hát cùng cô.

- Trẻ hát: 
+ Cô cùng trẻ hát 2-3 lần ( Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai lời ca và giai điệu bài hát, khuyến khích trẻ hát to, rõ lời).

+ Cho các tổ hát.

+ Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát.

+ Cô mời cá nhân trẻ hát.

- Cả lớp hát lại bài hát 1 lần.

=> GD trẻ: Ăn đầy đủ các loại thức ăn, ăn hết xuất và giữ vệ sinh ăn uống.

* NDKH: Ôn VĐMH bài hát “ Cái mũi”.
- Cho trẻ nghe đoạn nhạc có trong bài hát. Cho trẻ hát lại và hỏi trẻ hình thức vận động.

- Cô mời 3-4 trẻ hát và vận động minh họa lại bài hát đó.

- Các bạn vừa vận động theo hình thức nào?

- Cô mời các con về đội hình hàng ngang và vận động minh họa cùng với cô nào. (Cả lớp vận động 2- 3 lần). Cô động viên, khuyến khích trẻ.

- Cô mời các tổ đứng lên hát và vận động minh họa bài hát.

- Nhóm, cá nhân lên vận động.

- Cả lớp vận động lại 1 lần.

3. Kết thúc: 
- Cô nghận xét giờ học và cho trẻ nhẹ nhàng ra ngoài chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ hứng thú tham gia hát và vận động.

- Một số trẻ thuộc bài hát và hát đúng giai điệu: Dũng, Châu, Phong

 

 

 

 



	Chỉnh sửa
	 

 

 

 



	
	

	
	

	
	

	
	


Thứ ba ngày 24/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học: 

Truyện: Lợn con sạch lắm rồi.

(Đa số trẻ chưa biết)

(MT78)
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu truyện, nhớ tên các nhân vật trong truyện "Lợn con sạch lắm rồi".

- Trẻ hiểu được nội dung truyện: Lợn con ở bẩn không tắm nên các bạn không muốn chơi cùng, nhưng khi được chim Sơn Ca đã nhắc nhở Lợn con đã tắm sạch sẽ, các bạn không xa lánh và chơi rất vui cùng Lợn con.

2. Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng trả lời to rõ ràng, đủ câu đúng câu hỏi của cô.

- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định.

3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân.
	1. Đồ dùng của cô:
- Câu đố.

- Bài giảng điện tử theo nội dung câu chuyện.

- Hê thống câu hỏi đàm thoại.

1. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi đội hình chữ U.

- Tâm thế thoải mái, vui vẻ bước vào giờ học.
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô đọc câu đố: “Con gì ủn ỉn

Bụng to mắt híp

Nằm thở phi phò

Đố bé con gì?”

- Câu đố nói về con gì?

- Trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp hình thức tổ chức:
2.1. Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe.
- Cô kể truyện lần 1: Cô kể kết hợp ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ minh họa.

(Cô kể từ: “Trong khu rừng nọ....... .......Lợn ta vội vàng chạy đến gốc cây).

+ Không biết khi thấy Lợn con các con vật sẽ như thế nào nhỉ?

- Để biết các con vật sẽ làm gì khi thấy Lợn con, cả lớp cùng nghe cô kể tiếp. (Cô kể tiếp).

+ Con sẽ đặt tên cho câu chuyện là gì?

- Cô thống nhất tên truyện.

- Cô kể lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa trên máy.

+ Con vừa được nghe câu chuyện gì?

- Cô giảng nội dung: Lợn con ở bẩn không tắm nên các bạn không muốn chơi cùng nhưng khi được chim Sơn Ca đã nhắc nhở Lợn con đã tắm sạch sẽ, các bạn không xa lánh và chơi rất vui cùng Lợn con.

2.2. Đàm thoại- trích dẫn. (MT78)
- Trong câu truyện có những nhân vật nào?

- Các bạn đã làm gì khi thấy Lợn Con Lại gần?

Trích dẫn: “Trong khu rừng nọ ….các bạn đều biến đi hết”.
- Tại sao các bạn lại không chơi với Lợn Con?
- Ai đã nhắc nhở lợn con? Lợn con đã làm gì?
Trích dẫn: “Chim Sơn Ca sà xuống bảo: Lợn Con ơi, Lợn Con ơi! .....Lợn con vội chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ”.
- Khi Lợn Con sạch sẽ các bạn đã như thế nào?
Trích dẫn: “Tối hôm đó…..cùng chơi”.
- Nếu con là bạn Lợn con sẽ làm gì?

- Trong câu chuyện bạn Lợn có đáng khen không? Vì sao?

* GD: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Lần 3: Cho trẻ xem video cau truyện “Lợn con sạch lắm rồi”.

3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ chú ý và hứng thú nghe cô kể chuyện. Tích cự tham gia trảm lời các câu hỏi của cô.

- Chú ý sửa ngọng cho Thành vinh.

 

 

 

 



	Chỉnh sửa
	 

 

 

 



	
	

	
	

	
	

	
	


Thứ tư ngày 25/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động: 

VĐCB: Đi, chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vạch chuẩn.

TCVĐ: Chuyền bóng

(MT3)
	1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên bài tập " Đi, chạy thay đổi hướng vận động theo đúng tín hiệu vật chuẩn.".

- Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi của trò chơi "Chuyền bóng".

2. Kỹ năng.
- Trẻ đi bình thường, chạy thay đổi hướng khi có tín hiệu của vật chuẩn.

- Phát triển tố chất nhanh mạnh của chân và tay. Phối hợp các giác quan khi đi, chạy thay đổi hướng vận động theo đúng tín hiệu vật chuẩn và khi chơi trò chơi "Chuyền bóng".

- Rèn khả năng phản ứng nhanh vơi tín hiệu. khả năng đinh hướng cho trẻ.

3. Thái độ.
- Góp phần giáo dục trẻ tính nhanh mạnh, kiên trì, khéo léo và kỷ luật trong khi tập.
	1. Đồ dùng của cô.
- Sân tập sạch sẽ.

- Sắc xô.

- Nhạc bài hát: "Bé tập đánh răng".

- Nhạc tập các bài tập: Khởi động, BTPTC, trò chơi thi đua, hồi tĩnh.

- 4 -5 vật chuẩn: Biển báo mũi tên rẽ phải, trái, biển báo người đi bộ và người chạy.

- 2 quả bóng to.

2. Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ gậy thể dục tập BTPTC.
	1. Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ hát "Bé tập đánh răng".

- Trò chuyện, dẫn dắt, giới thiệu tên bài dạy.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
2.1 Khởi động.
- Trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi: Thường - kiễng - thường – gót - thường – khom - th​​ường - chạy nhanh, chậm - về 4 hàng ngang.

2.2 Trọng động.
* BTPTC.

(Trẻ đứng thành 4 hàng ngang).

- Tay: Hai tay sang ngang, đ​ưa tr​ước (4x4).

- Bụng: 2 tay giơ cao cúi gập ng​ười (4x4)

- Chân: Đ​ưa chân lên tr​ước, khuỵu gối (6x4)

- Bật: Tại chỗ (4x4)

- Trẻ chuyển đội hình 4 hàng dọc thành 2 hàng dọc.

* VĐCB: “Đi, chạy thay đổi hướng vận động theo đúng tín hiệu vật chuẩn.”.

(Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện 2 bên sân tập).

- Cô giới thiệu tên bài tập:" Đi, chạy thay đổi hướng vận động theo đúng tín hiệu vật chuẩn".

- Cô làm mẫu 2 lần:

+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.

+ Lần 2 (giải thích): TTCB: : Đứng tự nhiên trước vạch chuẩn, mắt nhìn phía trước. Khi có hiệu lệnh “Đi”: Bước 1 chân lên trước đi bình thường đi thẳng tới vật chuẩn 1 thấy biển tín hiệu người chạy thì chạy thẳng tới biển có mũi tên chỉ dẫn rẽ phải (hoặc trái), chạy tới vật đích dừng lại, kết thúc VĐ đi về phía cuối hàng đứng.

- Mời 1 trẻ lên VĐ (trẻ ch​ưa làm đ​ược cô làm mẫu lại VĐ, cô vừa làm vừa nhắc lại y/c của bài tập).

- Trẻ tập lần 1: Mỗi hàng 1 trẻ lên tập - Cô sửa sai.

- Trẻ tập lần 2: Mỗi hàng 2 trẻ lên tập tăng độ khó với những trẻ tự tin.

- Trẻ tập lần 3: Thi đua 2 đội (2 lần).

- Cô hỏi lại tên bài VĐCB. Gọi 1 trẻ lên tập.

2.3. TC: “Chuyền bóng”.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô có thể nhắc lại cách chơi.

* Cách chơi: Các bạn chia thành 2 đội xếp hàng dọc, đứng cách nhau 1 cánh tay, khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng 2 tay cầm bóng đưa qua đầu cho bạn phía sau, bạn phía sau đưa 2 tay lên đón bóng rồi chuyền tiếp cho bạn phía sau nữa, cứ như thế cho đến bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên đầu hàng và giơ lên.

*Luật chơi: Đội nào chuyền xong trước và trong quá trình chuyền bóng không làm rơi bóng, đội đó sẽ là đội chiến thắng, thời gian tính bằng 1 bản nhạc. Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

2.4 Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trên nền nhạc của bài hát “Con cò cánh trắng”. Cho trẻ ngồi xuống nhẹ nhàng xoa bóp chân tay.

3. Kết thúc: NX , động viên khuyến khích trẻ, chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ tích cực tham gia tập luyện cùng cô.

- Một số trẻ chưa đạt mục tiêu 3, chưa biết đi đổi hướng theo tín hiệu vật chuẩn: Phương Chi, Diệp Chi, Nhật.

- Trẻ chưa đạt mục tiêu 46: P Chi, Đ Nhật.

- Đánh giá lại MT3 ngày 27/10: 100% trẻ đạt mục tiêu.

 

 

 

 



	Chỉnh sửa
	 

 

 

 



	
	

	
	

	
	

	
	


Thứ năm ngày 26/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Khám phá: 

Tôi cần gì để lớn lên khỏe mạnh

(Nhu cầu ăn uống)
	- Trẻ biết tên và tác dụng của các nhóm dinh dưỡng.

- Trẻ biết tên các loại thực phẩm cùng nhóm

- Trẻ biết nhu cầu ăn uống cần thiết cho trẻ khỏe mạnh và lớn lên.

- Trẻ biết 1 số nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và 1 số loại thức ăn dinh dưỡng.

- Trẻ biết cách chơi và luật chơi của trò chơi ôn luyện.

2.Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng, đủ câu.

- Phát triển kĩ năng phân loại cho trẻ.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Trẻ chơi trò chơi đúng luật.

3.Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ ăn hết suất, có thói quen văn minh trong khi ăn.
	1. Đồ dùng của cô:
- Bài giảng điện tử.

- Nhạc bài hát “Mời bạn ăn”.

- Lô tô để trẻ chơi trò chơi.

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi theo đội hình hàng ngang.

- Tâm thế trẻ thoải mái khi tham gia hoạt động,
	1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài “ Mời bạn ăn”.

2. Phương pháp, hình thưc tổ chức: (MT 10)
2.1. Cho trẻ xem hình ảnh thịt, cá, tôm, trứng, sữa, đậu đỗ, lạc vừng (Chất đạm- protein).
- Các con cùng nhìn xem trên màn hình có những loại thực phẩm nào?

- Các con thường ăn những loại thực phẩm này vào những lúc nào trong ngày?

- Các loại thực phẩm này cung cấp chất gì cho cơ thể của chúng ta?

- Khi ăn các con thây mùi vị của những loại thức ăn này như thế nào?

- Nếu thiếu nhóm chất này cơ thể của chúng ta sẽ như thế nào?

=> Tất cả những loại thực phẩm này đều cung cấp chất đạm cho cơ thể khỏe mạnh và phát triển tốt, nếu các con không ăn các loại thức ăn chứa chất đạm thì các con sẽ bị thiếu chất đạm sẽ bị suy nhược cơ thể và các con sẽ bị ốm, chân tay mệt mỏi, dẫn đến suy dinh dưỡng và thấp còi.

2.2. Cho trẻ xem hình ảnh gạo, bột mì, ngũ cốc.( chất bột đường- gluxit).
- Các con cùng nhìn lên màn hình xem tiếp theo là nhũng loại thực phẩm nào?

- Những loại thực phẩm đó cung cấp chất gì cho cơ thể?

- Nếu không ăn những loại thực phẩm đó con người sẽ như thế nào? Vì sao?

- Hàng ngày các con được ăn những món gì được chế biến từ gạo, ngô, khoai, sắn,...? Khi ăn các con phải ăn như thế nào?

=> Gạo, ngô, khoai, sắn có chứa tinh bột cung cấp rất nhiều năng lượng cho 1 ngày hoạt động của chúng ta, vì vậy khi ăn các con phải ăn hết xuất, không được để cơm và thức ăn rơi vãi sẽ rất lãng phí.

2.3. Cho trẻ quan sát hình ảnh rau, củ và các loại hoa quả.( Vitamin và khoáng chất).
- Chúng mình cùng quan sát hình ảnh rau, củ, quả,... và cho cô biết:

+ Rau xanh có chứa chất gì?

- Vitamin có tác dụng gì với cơ thể của chúng ta? Vì sao?

- Ngoài rau xanh ra còn loại thực phẩm nào cũng giàu vitamin nữa?

- Con hãy kể tên các loại thực phẩm cung cấp vitamin cho con người mà các con biết?

- Ở trường và ở nhà các con thường được ăn các loại canh gì?

- Nếu cơ thể của chúng mình thiếu vitamin thì điều gì sẽ sảy ra?

=> Rau xanh và các loại quả có chứa rất nhiều các loại vitamin rất tốt cho cơ thể, vì vậy các con phải ăn nhiều rau, quả để cơ thể của chúng mình thật cao lớn và khỏe mạnh.

2.4. Cho trẻ xem hình ảnh dầu, mỡ, bơ.( Chất béo- lipit)
- Cô đố các con biết những loại thực phẩm này chứa chất gì?

- Mùi vị của những loại thực phẩm này như thế nào?

=> Chất béo được chế biến trong thức ăn và rau các con ăn thường ngày, thực phẩm này giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn.

* GD: Muốn có một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng cho 1 ngảy hoạt động, vui chơi, học tập các con phải ăn hết xuất, ăn đủ các nhóm thực phẩm, khi ăn không được làm rơi vãi thức ăn. Ngoài ra các con còn phải tập thể dục vào mỗi buổi sáng thì cơ thể mới thật khỏe mạnh và phát triển tốt.

* Mở rộng: Cô cho trẻ xem hình ảnh bé ăn thiếu chất ( SDD- TC), hình ảnh bé ăn đủ chất, hình ảnh bé béo phì.

2.5. Ôn luyện củng cố.
- TC: Thi xem đội nào nhanh.

+ Cách chơi: Cô chia cả lớp thành 4 đội ( chơi 2 lần), nhiệm vụ của các con sẽ phải bật qua 1 con suối lấy các loại thực phẩm theo yêu cầu cảu cô và gắn lên bảng.

+ Luật chơi: Chơi theo luật tiếp sức, trò chơi diễn ra trong 1 bản nhạc, đội nào gắn đúng và nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng.

3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét và cho trẻ nhẹ nhàng ra ngoài chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Khám phá về nhu cầu ăn uống của bản thân.
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Thứ sáu ngày 27/10/2023

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động tạo hình: 

Vẽ chiếc kem

(Tiết đề tài)
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số loại kem.

- Trẻ biết sử dụng các nét cơ bản để vẽ chiếc kem mà trẻ thích.

2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng vẽ các nét cơ bản cho trẻ.

- Rèn kỹ năng tô màu đều, mịn và sắp xếp bố cục tranh cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Trẻ giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh để trẻ quan sát:

+ Tranh 1: Vẽ kem que.

+ Tranh 2: Vẽ kem ốc quế.

+ Tranh 3: Vẽ nhiều loại kem.

- Đàn có nhạc bài hát “Mùa hè đến”.

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi sàn theo nhóm.

- Vở vẽ, bút màu
	. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ hát bài: “Mùa hè đến”. Dẫn dắt trẻ vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
2.1. Quan sát tranh và đàm thoại:
- Tranh 1: Vẽ kem que.

+ Cô có bức tranh vẽ gì đây?

+ Cô sử dụng những nét gì để vẽ cây kem?

+ Sau khi vẽ xong cô làm gì?

- Tranh 2: Vẽ cây kem ốc quế.

+ Bức tranh này cô vẽ loại kem gì?

+ Cô sử dụng những nét gì để vẽ kem ốc quế?

+ Cô sử dụng màu gì để tô cho bức tranh?

- Tranh 3: Tranh vẽ nhiều loại kem.

+ Bức tranh này cô vẽ những loại kem gì?

+ Các cây kem được cô vẽ như thế nào?

+ Vẽ xong cô làm gì?

2.2. Trao đổi gợi mở ý tưởng của trẻ: 
- Con sẽ vẽ loại kem gì? Con sử dụng những nét gì để vẽ?

- Con sẽ vẽ ở đâu của trang giấy? Vẽ xong con làm gì?

2.3. Trẻ thực hiện:
- Cô bao quát, khuyến khích trẻ, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

2.4. Nhận xét trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn.

+ Con thích sản phẩm nào? Vì sao con thích? Con đặt tên cho sản phẩm của mình là gì?

3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và Cho trẻ cất đồ dùng ra ngoài chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	- Một số trẻ vẽ đẹp và sáng tạo: Phong, Châu, Dũng, Thư
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